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Bài 1

CHÚA DỰNG MẶT TRỜI - MẶT TRĂNG

CHO CHÚNG TA

Chúa phán : “Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các ngày lễ, ngày và năm”.      

(St 1, 14-18)

I. Bài học
- Chính Thiên Chúa dựng nên mặt trời, mặt trăng cho chúng con. Chúng con xin cám ơn Chúa

- Chúa cho mặt trời soi tỏ khắp nơi ; làm cho muôn vật được sống. Mặt trời thật sáng, mặt trăng thật đẹp.

II. Sinh hoạt 

* Băng reo : 


- Mặt trời 


+ Soi ban ngày


- Mặt trăng 


+ Sáng ban đêm


- Mặt trời, Mặt trăng 

+ Chúa dựng nên


- Tạ ơn Chúa 


+ Ha-lê-lui-a. A !

* Cử điệu :


Vỗ tay theo từng chữ.


Câu cuối A !  Vung tay lên cao và nhảy lên.

* Chuyên môn :

Các em tìm biết tên các anh chị trưởng phụ trách, làm quen với các bạn trong đội.

Bài 2 

CHÚA ƠI , TÌNH NGÀI CAO HƠN THÁI SƠN

Chẳng có Đấng thánh nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài. Chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta                    

(1 Sm 2,2)
I. Bài học

- Chúa ơi, tình Ngài cao hơn Thái Sơn


  Chứa chan bao tình mến thương.


- Núi kia ai đắp nên cao


  Biển kia ai bới ai đào mà sâu.


- Núi cao lớn hùng vĩ, chắc chắn,


  nhưng Chúa lớn lao hơn, bền vững hơn.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :   (Reo như điệu hò leo núi)


- Ơ, này anh em ơi ! 
+ Ơi


- Đồi cao  
+ Nhưng Chúa cao hơn


- Núi cao  
+ Nhưng Chúa cao hơn


- Không chi sánh bằng 
+ Chúa Trời, Chúa Trời, 




là Trời của em.

* Chuyên môn :
Các em tập nghe tiếng còi gọi tập họp của trưởng phụ trách, khi nghe hiệu còi các em nhanh nhẹn chạy đến với trưởng.


Bài 3

CHÚA TÔ ĐIỂM TRÁI ĐẤT BẰNG MUÔN HOA

Kìa xem bông huệ ngoài đồng : không thêu, không dệt mà vua Salomon vinh hiển tột bậc 
cũng không mặc đẹp bằng bông hoa ấy.

(Mt 6, 28-29)

I. Bài học
- Chúa tô điểm trái đất bằng muôn ngàn loài hoa.

- Xin cho đời con tươi đẹp như ngàn hoa trước mặt Chúa.

- Mỗi hoa có màu sắc và vẻ đẹp riêng, Chúa thật tài tình

II. Sinh hoạt
* Băng reo :


- Gieo hạt 
+ Gieo hạt 
(cúi xuống hai tay chấm đất)

- Nẩy mầm 
+ Nẩy mầm 
(hai tay chống ngang hông)

- Một nụ 
+ Một nụ 
(một bàn tay chụm lại làm nụ)

- Hai nụ 
+ Hai nụ 
(hai bàn tay làm hai nụ)

- Hoa nở 
+ Hoa nở 
(hai tay mở ra)

- Hoa rung rinh trước gió     





+ Hoa rung rinh trước gió (lắc lư qua lại)

- Hoa tàn 
+ Hoa tàn 
(hai tay xuôi)
* Chuyên môn :

Các em tập họp hàng dọc - Cách so hàng.

Khi tập họp các em im lặng tuyệt đối.


Bài 4 

BIỂN BAO LA
NHƯNg SAO BẰNG TÌNH CHÚA THƯƠNG CON
Chúa phán : Nước dưới vòm trời hãy tụ lại một chỗ... và Ngài gọi khối nước tụ lại là biển.

(St 1, 9-10)

I. Bài học
- Nước biển mặn mà - Biển rộng bao la.

- Nước sông ngọt ngào - Dòng sông tươi mát.

- Tạ ơn Chúa vì dòng nước mát trong, cho ruộng đồng thêm xanh, cho sinh vật đã khát

- Chúc tụng Chúa đã cho con nên Con Chúa trong phép Rửa tội.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :


- Lòng biển


+  Bao la


- Sóng biển 


+  Dạt dào


- Nhưng sao sánh bằng
+  Tình Chúa thương con

* Chuyên môn :

Các em tìm biết nhà các bạn trong đội theo sự hướng dẫn của anh chị huynh trưởng.


Bài 5 

 CHÚA dựng nên cây cối xanh tươi

Thiên Chúa cho từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp mắt, ăn thì ngon...

(St 2, 9)

I. Bài học 

- Trưa hè nóng bức nhưng nếu em ngồi chơi dưới bóng cây em sẽ cảm thấy khoẻ khoắn, dễ chịu. Chúa đã dựng nên cỏ cây và hoa lá cho ta.

- Muốn khỏe mạnh, chóng lớn; không phải em chỉ ăn thịt, 
ăn cá; nhưng em ăn rau, ăn trái cây.

- Em giữ gìn cây cối, và nhắc bạn đừng bẻ lá cây.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



-   Lá non 

+  Xanh tươi



-   Lá già 

+  Vàng úa



-   Lá rụng 

+  Về cội



-   Rừng cây 

+  Muôn ngàn lá

* Chuyên môn :

Biết giữ gìn cây kiểng, không bẻ cành, bứt lá các cây được trồng trong khuôn viên nhà thờ, trường học.


Bài 6 

chính CHÚA BAN 
TRÁI NGỌT CHÍN THƠM TRÊN CÀNH

Này Ta ban cho các con mọi thứ, rau cỏ trên mặt đất, và mọi thứ cây có quả sinh hạt giống, chúng sẽ làm của ăn cho các con.

(St 2, 20)

I. Bài học
- Em hãy kể tên những trái cây mà em biết, những trái đó màu gì? Mùa này đang có trái cây nào nhiều nhất.

- Em hãy kể tên và màu sắc các loại hoa mà em biết.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



-  Chanh 

+   Chua



-  Ớt 


+   Cay



-  Cam 

+   Ngọt



-  Táo 


+   Thơm



-  Chúa ban cho em 
+   Tạ ơn Chúa.
* Chuyên môn :

Em học biết các màu áo lễ 
(có bao nhiêu màu áo lễ và ý nghĩa ?)

. Xanh
: Mùa thường niên

. Đỏ 
: Thánh Tử Đạo, các lễ về Chúa Thánh Thần.
. Tím 
: Mùa Chay, mùa Vọng, lễ an táng.

. Trắng 
: Lễ trọng, kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh.

. Vàng 
: Các lễ trọng.


Bài 7 

CHÚA DỰNG NÊN 
CÁC SINH VẬT TRONG NƯỚC

Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước...

(St 1, 21)

I. Bài học
- Em biết cá thở bằng mang, bơi bằng vây, lái bằng đuôi. Sao cá giỏi thế ! (Em thở bằng gì, đi bằng gì ?)
- Có những loài cá chỉ sống ở nước mặn như ở biển, và cũng có loài cá chỉ sống ở nước ngọt như cá sông, ao, hồ...

- Em hãy kể tên những con vật sống được dưới nước.

II. Sinh hoạt
* Băng reo : 




Em tập bơi


- Ngoi lên 

+ Hít vào



- Lặn xuống 
+ Nín thở



- Trong nước 
+ Thở ra



(Em bơi lội tung tăng như cá trong nước).
* Trò chơi :

- Em kể tên các loại cá mà em biết.

- Phân biệt cá to, cá nhỏ .

* Chuyên môn :

Tập làm dấu Thánh giá đúng cách, kính cẩn và tử tế.


Bài 8 

CHÚA DỰNG NÊN muôn loài muôn vật

Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại

(St 1, 25)

I. Bài học
- Em có biết : Con gì vừa sống ở dưới nước, vừa sống được 
ở trên bờ ? (Ngỗng, vịt, rùa, ếch...)
- Chúa toàn năng đã dựng nên các sinh vật thật đẹp và hữu ích: con bò cho sữa, gà trống báo thức buổi sáng, gà mái đẻ trứng, con chó giữ nhà, trâu bò cày ruộng...

- Chúa còn dựng nên những côn trùng nhỏ bé như giun, dế...

II. Sinh  hoạt
* Băng reo :



- Con ngỗng 
+ Chúa dựng nên



- Con trâu 

+ Chúa dựng nên



- Con gà 

+ Chúa dựng nên



- Con chó 

+ Chúa dựng nên



- Muôn vật 

+ Chúa dựng nên

* Trò chơi :

- Vừa hát, vừa mời các em đi vòng tròn. 

- Lên bờ (nhảy ra ngoài - lui ra sau) 

- Xuống ao (nhảy vào trong).

* Chuyên môn :

Không vẽ bẩn, không xả rác trong nhà thờ.


Bài 9 

CHÚA chăm sóc muôn loài

Thiên Chúa thấy mọi sự tốt đẹp, Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng : Hãy sinh sôi nảy cho nhiều đầy biển và chim hãy sinh sản nhiều trên mặt đất 

(St 1, 22)

I. Bài học
- Nếu có dịp đi sở thú em sẽ thấy rất nhiều loài thú:


. Có loài bay được như chim, thiên nga, két, phượng hoàng, đại bàng...


. Có loài mãnh thú sống trong rừng : Voi, sư tử, cọp,beo...


. Có loài sống dưới nước : Cá sấu, rái cá, hà mã...

- Chúa yêu thương những loài Chúa đã dựng nên và cho chúng sống, phát triển.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Chúa cho cây cối 
+  Sự sống



- Chúa cho sinh vật 
+  Sự sống



- Chúa cho con người 
+  Sự sống



- Tất cả muôn vật 

+  Sống nhờ Chúa.

* Trò chơi : phân biệt thú biết bay và không bay được
(Chim bay, cò bay, trâu bay, bò bay... Tên thú nào biết bay thì các em nhảy lên)

* Chuyên môn :

Biết tôn trọng sách vở, vật dụng trong nhà thờ.


Bài 10 

chúa cho muôn vật vui sống

Thiên Chúa đã làm ra sinh vật theo từng loại, và Thiên Chúa thấy thế là tốt lành.

(St 1, 25)

I. Bài học
- Có thú vật được người ta nuôi trong nhà như chó để giữ 
nhà, mèo để bắt chuột, gà trống gáy để báo bình minh...

- Em nhận thấy con chó khôn ngoan, thính tai, đánh hơi giỏi, biết giữ nhà, biết vẫy đuôi mừng khi chủ đi xa về, chó rất trung thành với chủ. Con gà báo thức rất đúng giờ,...

- Samuel lắng nghe tiếng Chúa gọi ban đêm, đang lúc ngủ. Em xin Chúa giúp em cũng thính tai để nghe tiếng chuông nhà thờ mỗi ngày.

II. Sinh hoạt
* Băng reo : 

Trộm vào nhà 

- Loạt xoạt 

+ (vểnh tai lên, quay qua, quay lại)

- Loạt xoạt 

+ (chớp chớp mắt)

- Lộp cộp 

+ (hít hà lỗ mũi)

- Trộm vào nhà 
+ Gâu, gâu, gâu.


- Trộm bị bắt 

+ A !

* Trò chơi :

- Vẽ tai chó. 

* Chuyên môn :


Bài 11

chim ơi ! chim ơi ! sao chim hót ca

Thiên Chúa phán: "Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời."                      (St 1, 20)

I. Bài học
- Chim trời có rất nhiều loại, có loại lớn như đại bàng, nhỏ như 
 chim sẻ, có loại hiền lành dễ thương như chim bồ câu, có loại hót hay như chim họa mi, chim sơn ca, nhiều loai chim có bộ lông rất đẹp.

- Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng.

II. Sinh hoạt
* Trò chơi :

1) Chim chuyền cành      (Số người : không giới hạn.)

NĐK chia số người ra từng nhóm từ 1-5 người (có thể ít hoặc nhiều hơn tùy theo sỉ số) làm sao có số em dư ra từ 1-3 em,ít hơn số người trong nhóm.

Thực hiện : Mỗi người nhớ số riêng của mình trong nhóm, NĐK gọi một số nào đó chuyền cành. 

Thí dụ: NĐK gọi số 1,tất cả các người mang số 1 đổi chỗ cho nhau, ai mất chỗ sẽ ra đứng giữa vòng, em ở giữa chuyền vào số nào thì sẽ mang số đó, trò chơi tiếp tục. Em nào không kịp chuyền sau khi NĐK gọi sẽ bị vào giữa.

2) Tiếng vịt 
- Trưởng bước chậm, bước nhanh Các em tham dự kêu “Cạp, cạp, cạp...” theo từng bước chân của trưởng sao cho thành tiếng đàn vịt kêu.(Sau đó cho một vài em ra làm người điều khiển)
* Chuyên môn :

Đến nhà thờ em mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng, lịch sự.

Ra vào nhà thờ em đi đứng nhẹ nhàng, không kéo lê dép


Bài 14 

CHÚA DỰNG NÊN CON GIỐNG CHÚA

Chúng Ta hãy làm ra con người theo hình ảnh Ta giống như Ta, để chúng làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú tất cả mặt đất.    

(St 1, 27-28)

I. Bài học
- Chúa là tình yêu, muốn nên giống Chúa em phải sống yêu thương nhau. 

- Chúa là Đấng hiền lành muốn nên giống Chúa em phải sống hiền hoà, dễ thương.

- Chúa là Đấng chân thật, muốn nên giống Chúa em phải sống thật thà, ngay thẳng.

- Mỗi chiều em nói với Chúa : 
         “Lạy Chúa, xin cho con ngày càng được nên giống Chúa”.
II. Sinh hoạt
* Băng reo : 




   Là con Chúa

- Là con Chúa em sống 
+ Vâng lời


- Là con Chúa em sống  
+ Hiền hòa


- Là con Chúa em sống 
+ Thật thà


- Là con Chúa em sống 
+ Chan hòa tình yêu thương

* Chuyên môn :

Biết sắp xếp giầy dép trong nhà đúng vị trí, không vất bừa bãi mỗi chỗ một chiếc.


Bài 15 

em sống khôn ngoan

Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Con người đặt tên cho mọi súc vật.  (Mt 6, 23)

I. Bài học
- Kể chuyện: "Trí khôn loài người".

- Chúa ban trí khôn để ta tìm biết và yêu mến Chúa.

- Em sống khôn ngoan là sống vâng lời và lễ phép với mọi người.

- Vào nhà thờ em biết rằng có Chúa: em nghiêm trang.

- Mỗi tối, trước khi đi ngủ em nói với Chúa:

     “Xin cho con biết điều gì đẹp lòng Chúa để con làm,

               Và điều gì làm buồn lòng Chúa để con tránh”.
II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Xây nhà 

+   1 tầng



- Xây nhà 

+   2 tầng



- Xây nhà 

+   3 tầng



- Xây nhà 

+   Chọc trời



- Gió thổi 

+   Ù...



- Nhà đổ 

+   Ầm (lần 1)


- Nhà vững bền 
+   A... (lần 2)
* Chuyên môn :

Em tập tự mặc quần áo, tự rửa mặt,... không nhờ người khác giúp.


Bài 16 

em tập làm việc

Phần Con, Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho Con làm.

(Ga 17, 4)

I. Bài học
- Nhìn đôi bàn tay của em có mấy ngón, kể tên các ngón.
- Với đôi bàn tay em có thể làm gì ? Em giữ đôi tay sạch sẽ, trước khi ăn nhớ rửa tay. Dùng đôi tay để làm việc, để giúp đỡ cha mẹ và bạn bè, để làm dấu thánh giá.

- Đừng bao giờ em dùng đôi tay để đánh bạn hay lấy cắp của người khác.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :

- Chúa cho em đôi tay  + Để làm việc (2 tay thẳng phía trước)

- Chúa cho em đôi tay  + Để giúp đỡ   (2 tay giang ra)

- Chúa cho em đôi tay  + Để cầu nguyện (2 tay chắp lại)
* Chuyên môn :

Em siêng năng tắm rửa giữ thân thể sạch sẽ, giữ đôi tay sạch, không để móng tay dài nhét đầy đất bẩn.

Em tập quét nhà, rửa ly chén,... giúp mẹ.

Không cắn móng tay hay mút ngón tay


Bài 17 

CHÚA CHO CON đôI CHÂN
 lanh lẹ tựa chân nai

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền dạy.

(Mt 21,6)

I. Bài học
- Nhờ đôi chân, em có thể chạy nhảy, đi đến trường, đến nhà thờ, đi thăm bạn bè, thăm người đau yếu...

- Em thương giúp đỡ người tàn tật, què cụt.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Em cùng đi 

+  Đến trường



- Em cùng đi 

+  Đến nhà thờ



- Em cùng đi 

+  Với Chúa



- Chúa cùng em 
+  Bước 1, 2, 3.

* Chuyên môn :

Em giúp mẹ làm cơm, em giúp mẹ úp chén.

Em mau mắn, vui vẻ làm điều mẹ sai bảo.


Bài 18 

xin cho con 
càng lớn lên càng giống chúa

Chúa Giêsu càng lớn, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.

(Lc 2, 52)

I. Bài học
- Mỗi năm mẹ may áo quần mới cho em, vì quần áo cũ đã chật. Nay em đã lớn, em sẽ ngoan hơn.

- Em đã lớn, em có thể tự mình cầm chén ăn cơm, mẹ không phải đút như em bé.

- Em biết giúp đỡ cha mẹ vì nay em đã lớn.

- Mỗi ngày em nói với Chúa :

   “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con lớn lên. 

    Xin cho con càng lớn càng giống Chúa Giêsu, Con Chúa”.
II. Sinh hoạt
* Trò chơi : 

Bơm bánh xe
- Tất cả ngồi thành vòng tròn. Hai tay làm động tác như bơm bánh xe, miệng kêu: “Xịt, xịt”. Vừa bơm vừa đứng lên từ từ. Đến lúc trưởng chỉ tay lên đỉnh đầu, tất cả ngồi từ từ xuống, miệng kêu: “Xì, xì”. Tiếp tục bơm cho đến khi trưởng hô to : Hướng tâm - Lên !

* Chuyên môn : 

Khi cha mẹ, anh chị làm việc em để ý xem họ cần giúp  điều gì, em mau mắn làm giúp 


Bài 19 

em làm cho cả nhà cùng vui

Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm để tôn vinh Thiên Chúa.

(1Cr 10, 31)

I. Bài học
- Khi em chơi, em học em luôn nhớ có Chúa đang nhìn em.

- Chúa muốn em chơi vui, chơi thật thà.

- Khi em vui, em làm cho cả nhà cùng vui.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :


- Em vui chơi 

+ Hiền hòa


- Em vui chơi  

+ Kết đoàn


- Em vui chơi 

+ Yêu thương


- Cùng với Chúa 

+ Em vui

* Chuyên môn :

Chơi với bạn, em không chửi thề, nói tục. Em biết nhường cho bạn cùng chơi.

Chơi ăn gian là một thói xấu, em chơi ngay thẳng, thật thà, vui vẻ.


Bài 20 

CON MUốN LÀM VUI LÒNG CHÚA

Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.

(Mt 12,18-21)

I. Bài học
- Chúa Giêsu là Thiên Chúa vậy mà Chúa vẫn vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse.

- Em ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ dạy.

- Xin Chúa giúp con biết vui vẻ vâng lời người trên.

II. Sinh hoạt
* Băng reo : 
- Mẹ sai em 

+  Mau mắn



- Bố (Thầy) sai em 
+  Vui tươi




- Bạn nhờ em 
+  Nhiệt tình




- Em muốn được 
+  Giống Chúa

 * Chuyên môn :

Sau khi ăn cơm, trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy - em nhớ đánh răng súc miệng kỹ lưỡng, để giữ răng không bị sâu và miệng luôn thơm tho.


Bài 21 

CHÚA biết CON YÊU MẾN CHÚA


Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự. 


Chúa biết con yêu Chúa.





(Ga 21,15)

I. Bài học
- Tập cho các em thinh lặng cầu nguyện với Chúa.

- Nhắm mắt, cúi đầu, lập lại trong lòng lời nguyện : 

“Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con yêu Chúa”.

-Em sẽ làm mọi việc chỉ vì em yêu mến Chúa.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Con yêu Chúa 
+ Hết lòng



- Con yêu Chúa 
+ Hết linh hồn



- Con yêu Chúa 
+ Hết trí khôn



- Con yêu Chúa 
+ Hết sức



- Con yêu Chúa 
+ Trọn đời con

Chuyên môn :

Học thuộc kinh Sáng Danh (đọc chậm và rõ).

Sáng danh Đức Chúa Cha và Dức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng.   Amen


Bài 22 

chúa cho con có mẹ, có cha 

Hỡi con, lệnh cha con truyền hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy chớ bỏ ngoài tai. Những lời đó con hãy khắc trong tim, hãy đeo vào cổ để ghi nhớ đêm ngày                                          (Cn 6,20-21)

I. Bài học
- Chúa ban cho em có mẹ, có cha để yêu thương, dạy dỗ và nuôi dưỡng em.

- Cha mẹ thương em nhiều lắm, nhưng Thiên Chúa còn yêu em nhiều hơn.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Mẹ yêu em 

+  Như biển



- Ba yêu em 

+  Như núi



- Chúa yêu em 
+  Chết vì em

* Chuyên môn :

Học thuộc kinh Lạy Cha (Đọc chậm và rõ lời).

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


Bài 23 

 MẸ maria là Mẹ chúa và là mẹ con

Thấy Mẹ và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giêsu nói với Mẹ rằng: “Thưa Bà, đây là con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ rằng: “Đây là Mẹ con”.

(Ga 19, 26-27)

I. Bài học
- Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu, cũng là Mẹ chúng ta.

- Chúng ta sung sướng được Chúa ban Đức Mẹ làm Mẹ mình. Em thích cầu nguyện, nói chuyện với Đức Mẹ nhờ kinh Kính Mừng.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Em yêu người
+ Với Mẹ



- Em yêu Chúa
+ Như Mẹ 



- Em vui chơi
+ Cùng Mẹ



- Maria

+ Mẹ của em

* Chuyên môn :

Học thuộc kinh Kính Mừng. (Đọc chậm và rõ)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


Bài  24

CHÚA giêsu, con thiên chúa làm người
Sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.                                 (Lc 2, 11)

I. Bài học
Bài Giáo lý hôm nay được thực hiện dưới hình thức “Hoạt cảnh”.  Chia hai phần :

+ Phần thứ I 
: 
Thuật lại việc Chúa sinh ra.

+ Phần thứ II 
: 
Các em diễn lại đoạn Tin Mừng (Lc 1, 1-16).

Chúa Giêsu sinh ra như tất cả các em bé. Chúa có Mẹ là Đức Maria, và Cha nuôi là Thánh Giuse. Hồi đó, vua Hêrôđê ra lệnh cho mọi người phải về quê mình để đăng ký hộ khẩu. 
Mẹ Maria và Thánh Giuse vâng lời vua, bỏ thành Nagiaret, đi về Bêlem là quê hương của mình để đăng ký hộ khẩu. Đang khi đó, thì nửa đêm Đức Mẹ sinh Chúa ra đời. Các Ngài không tìm được chỗ trọ. Nên đã vào ở trong một hang đá giữa cánh đồng hoang.

(Các em hát : Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời...)
Trong vùng đó có những mục đồng chăn giữ đàn chiên. Bỗng Thiên Thần hiện ra sáng láng khiến họ sợ hãi quá, nhưng Thiên Thần nói: “Đừng sợ, này đây Ta báo cho anh em một tin rất mừng : Chúa Cứu Thế đã sinh ra. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ thấy một Con Trẻ, bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ”. Rồi muôn vàn Thiên Thần hát mừng Chúa.

Các mục đồng rủ nhau đi Bêlem, họ vội vã lên đường. Đến nơi, họ gặp Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh đặt nằm trong máng cỏ. Họ quỳ xuống thờ lạy Ngài.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Emmanuel 

+  Em vui chơi



- Emmanuel 

+  Em học hành



- Emmanuel 

+  Em làm việc



- Emmanuel 

+  Em hát ca


Bài 25 

CHÚA GIÊSU người làng nazareth

Trẻ Giêsu theo Cha Mẹ về Nagiaret và hằng vâng phục các ngài. Chúa Giêsu ngày càng khôn lớn  được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.

(Lc 2, 51-52)

I. Bài học
- Chúa Giêsu lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Chúa cũng yêu mến Đức Mẹ và Thánh Giuse.

- Chúa ngoan ngoãn vâng lời và sống dễ thương với mọi người. Người ta gọi Chúa là bác thợ mộc làng Nazaréth.

- Chúa thường đi đến hội đường để nghe Lời Chúa vào các ngày sabát

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Chúa càng lớn 
+  Càng khôn ngoan



- Chúa càng lớn 
+  Càng dễ mến



- Chúa càng lớn 
+  Càng vâng lời



- Em càng lớn 
+  Em càng nên giống Chúa

* Chuyên môn :

Khi ai cho em, giúp em điều gì em nói lời "Cám Ơn".

Em tập nói "cám ơn" mau mắn, nhẹ nhàng.


Bài 26

CHÚA GIÊSU chăm chỉ LÀM VIỆC 

Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?"

(Lc 2, 49)

I. Bài học
- Khi còn thơ ấu, Chúa Giêsu đã siêng năng giúp đỡ Đức Mẹ và Thánh Giuse. Lớn lên, Chúa chăm chỉ làm nghề thợ mộc. Khi được 30 tuổi, Chúa đã đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng, chữa lành những người đau khổ trong tâm hồn cũng như thể xác. Mọi việc Chúa làm, Người làm rất tốt vì lòng mến Chúa Cha và yêu thương chúng ta.

- Xin cho con biết noi gương Chúa:


. Chăm chỉ làm việc.


. Làm việc vì lòng mến Chúa.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Chúa Cha làm việc 
+  Em cũng làm việc



- Chúa Giêsu làm việc 
+  Em cũng làm việc



- Cha Mẹ làm việc 

+  Em cũng làm việc



- Chúng ta cùng làm việc 
+  Với Chúa

* Chuyên môn:

Tập làm việc tốt mỗi ngày (giúp đỡ bạn, giúp người già yếu, thương xót người tàn tật, v.v...)

Bài 27 

CHÚA giêsu YÊU THƯƠNG trẻ nhỏ

Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Ta, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.

(Mc 10, 14)

I. Bài học
- Chúa yêu thương trẻ nhỏ. Ngài ôm chúng vào lòng và đặt tay chúc lành cho chúng.

- Em luôn sống ngoan hiền để được Chúa yêu thương.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Trẻ thơ 

+  Đơn sơ



- Trẻ thơ 

+  Thật thà



- Trẻ thơ 

+  Hiền hòa



- Và Chúa yêu 
+  Trẻ thơ

* Chuyên môn :

Tập giữ gìn sách vở, cặp, mũ. Để đúng nơi, đúng chỗ.


Bài 28 

CHÚA YÊU CON, CHẾT VÌ CON

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

(Ga 15,13-14)

I. Bài học
- Chúa yêu ta, Chúa bỏ trời đến làm người với ta.  

- Chúa yêu Ta, Chúa chịu chết và Sống lại để cứu chuộc ta.

- Em yêu Chúa, em luôn sống ngoan, em không đòi hỏi.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Chúa sinh ra 

+  Vì con



- Chúa đau khổ 

+  Vì con



- Chúa chịu chết 

+  Vì con



- Chúa sống lại 

+  Vì con

* Chuyên môn :

Em biết nói lời "Xin lỗi" khi em lỡ làm phiền lòng ai.

Người biết nói "xin lỗi" là người dễ thương, dễ mến.


Bài 29 

HA-Lê-LUI-A ! CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI 

Sứ thần hỏi : “Sao các bà lại đến giữa kẻ chết mà tìm Đấng Hằng Sống... Ngài đã sống lại rồi”. Các bà nghe vậy thì vui mừng quá, vội vàng chạy đi báo tin cho các bạn của Chúa Giêsu.

(Mt 28, 6-8)

I. Bài học
- Chúa Giêsu bị giết chết, sau ba ngày Ngài sống lại, như Ngài đã báo trước.

- Chúa đã làm cho người mù được thấy, người điếc được nghe, cho người chết sống lại, nhất là chính Chúa đã chết và tự mình sống lại.

- Các em vỗ tay thật vui, đốt nến, hát mừng Chúa Giêsu sống lại.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :



- Maria Mađalêna 
+  Chúa đã sống lại.



- Phêrô, Gioan 
+  Chúa đã sống lại.



- Tôma 

+  Chúa đã sống lại.



- Chúa đã sống lại 
+  Ha-lê-lui-a ! (3 lần)
* Chuyên môn :

Xin cha mẹ, anh chị kểcho em nghe chuyện Chúa Giêsu sống lại, hiện ra với các Tông đồ.


Bài 30 

CON YÊU MẾN NHÀ CHÚA

"Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân."





(Ga 2 17)

I. Bài học
- Em tin Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng nhà thờ là nơi Chúa hiện diện rõ ràng hơn. Em yêu mến nhà Chúa.

- Mỗi lần đi ngang qua nhà thờ, em ghé vào viếng Chúa.

II. Sinh hoạt
* Băng reo :

1) 
- Trong nhà thờ  

+  Có Chúa


- Ở nhà em 

+  Có Chúa


- Nơi bạn em 

+  Có Chúa


- Chúa hiện diện 

+  Khắp mọi nơi

2) 

- Trên đỉnh núi 

+  Có Chúa



- Ngoài đồng bằng 

+  Có Chúa



- Dưới đáy biển 

+  Có Chúa



- Trong sa mạc 

+  Có Chúa



- Chúa hiện diện 

+  Khắp mọi nơi

* Chuyên môn :

Mỗi khi đi ngang nhà thờ, em hãy bỏ nón, cúi đầu chào Chúa.

EM HỌC KINH

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 

Nước Cha trị đến,

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, 

và tha nợ chúng con, 

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ

Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, 

Đức Chúa Trời ở cùng Bà, 

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,

và Giêsu , Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria, Dức Mẹ Chúa Trời,

cầu cho chúng con là kẻ có tội,

khi nay và trong giờ lâm tử, Amen

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha,

và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần,

như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có,

và đời đời chẳng cùng, Amen 
